
TRƯỜNG THCS HOÀNG HOA THÁM

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Môn Điểm Đạt giải

1 Đỗ Nguyễn An 03/05/2011 Nam 7A2 Toán 16,5 Nhất

2 Ngô Diệp Chi 23/08/2011 Nữ 7A2 Toán 15,5 Nhất

3 Phạm Gia Hưng Nam 7A3 Toán 14 Nhì

4 Đoàn Phương Liên 18/5/2011 Nữ 7A4 Toán 13,5 Nhì

5 Lê Hoàng Ngọc Diệp 22/02/2011 Nữ 7A2 Toán 13,25 Nhì

6 Lê Phương Hà 02/06/2011 Nữ 7A2 Toán 12,25 Ba

7 Nguyễn Thuỳ Dương 20/05/2011 Nữ 7A2 Toán 12 Ba

8 Đặng Quang Minh 19/9/2011 Nam 7A1 Toán 12 Ba

9 Dương Hiểu Minh 25/05/2011 Nam 7A2 Toán 11,25 Ba

10 Lê Văn Lộc 06/07/2011 Nam 7A5 Toán 10,5 Khuyến khích

11 Hoàng Ngọc Gia Linh 13/03/2011 Nữ 7A2 Toán 10 Khuyến khích

12 Lưu Thục Quyên 20/10/2011 Nữ 7A4 Toán 9,5 Khuyến khích

13 Lê Ngân Hà 30/01/2011 Nữ 7A5 Toán 8,25 Khuyến khích

14 Đinh Phương Hà 2/2/2011 Nữ 7A4 Toán 8,25 Khuyến khích
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